
Nhà quản 

lý

Chuyên 

môn kỹ 

thuật bậc 

cao 

Chuyên 

môn kỹ 

thuật bậc 

trung

Việc làm 

khác

Đại học 

và trên 

đại học 

Cao đẳng

Trung 

cấp, bằng 

nghề 

Trình độ 

khác
Nhà quản lý

Chuyên môn 

kỹ thuật bậc 

cao 

Chuyên môn 

kỹ thuật bậc 

trung

Việc làm khác Nhà quản lý

Chuyên môn 

kỹ thuật bậc 

cao 

Chuyên môn 

kỹ thuật bậc 

trung

Việc làm khác

I KCN An Dương 900 650 500 20 30 100 50 30 20 550

1 An Dương Công ty TNHH Horn Việt Nam Tai Nghe 900 650 500 20 30 100 50 30 20 550 40 30 20 10 40 30 20 10 TRƯƠNG THỊ HẰNG
Phòng Hành chính 

nhân sự
0353424250

II KCN Deep C 2A 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0

1 Deep C 2A
Công ty TNHH ORPC Việt 

Nam

Sản xuất dụng cụ thể thao 

ngoài trời dưới nước và phụ 

kiện

5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 Từ 31- 38 20 đến 30 16 đến 19 10 đến 15 31 đến 38 20 đến 30 16 đến 19 10 đến 15
Phạm Thị Thu 

Phương

phòng hành chính 

nhân sự
0356222382

III KCN Đình Vũ 416 591 350 10 31 200 351 10 30 200

1 Đình Vũ
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN 

SITC- ĐÌNHVŨ
KHO BÃI, LOGISTIC 8 1 0 0 1 0 1 0 0 0 13 11 10 7 15 13 10 8 ĐINH THỊ TRANG NSTH 02253260007

2 Đình Vũ
Công ty TNHH Vật Liệu Nam 

Châm Shin-Etsu Việt Nam
Vật liệu nam châm 400 570 350 0 20 200 350 0 20 200 0 18 15 13 0 0 0 0 Nguyễn Thị Kim Ngọc Phòng nhân sự 0886146556

3 Đình Vũ Công ty TNHH cơ khí RK Cơ khí 8 20 0 10 10 0 0 10 10 0 0 10 9 0 0 15 12 0 Vũ Thị Mến Phòng hành chính 0966886519

IV KCN Nam Cầu Kiền 3 24 0 0 4 20 2 2 0 20

1 Nam Cầu Kiền
Công ty TNHH Dụng Cụ Mỹ 

Thuật Jia Feng Việt Nam
Sản xuất màu vẽ 3 24 0 0 4 20 2 2 0 20 0 0 10 6 0 0 11 7 Nguyễn Thị Bắc Hành Chính Nhân Sự 0395378041

V KCN Nam Đình Vũ 1 29 62 2 0 5 55 2 0 5 55

1 Nam Đình Vũ 1 Công ty cổ phần SIVICO
Sản xuất sơn giao thông và 

bao bì màng mỏng
2 12 2 0 5 5 2 0 5 5 0 10 0 từ 8 đến 10 0 12 0 từ 10 đến 12 Nguyễn Hương Thảo

Phòng Kế toán tổng 

hợp
0974844155

2 Nam Đình Vũ 1
Công ty TNHH RRC Power 

Solutions
sản xuất bộ sạc 27 50 0 0 0 50 0 0 0 50 40 20 10 6 40 20 10 6 Lê Thu Phương Phòng Nhân sự 0899293495

III

KCN Nomura

(Nhật Bản - Hải 

Phòng)

19 4 0 2 1 1 2 1 1 0

1
Nomura (Nhật Bản - 

Hải Phòng)

Công ty TNHH Sumirubber 

Việt Nam

Sản xuất và lắp ráp linh kiện 

cao su chính xác
19 4 0 2 1 1 2 1 1 0 Từ 25 đến 30 Từ 9 đến 10 từ 6 đến 7 0 Từ 25 đến 30 Từ  9 đến 10 từ 7 đến 8 0 Nguyễn Đức Cảnh Hành chính nhân sự 0943777390

IV KCN Tràng Duệ 68 9 0 3 0 6 3 0 0 6

1 Tràng Duệ
Công ty TNHH Comet Việt 

Nam

Sản xuất linh kiện điện tử cho 

oto, máy giặt
68 9 0 3 0 6 3 0 0 6 0 10 0 6 17 0 0 9 Hoang Hai Vân

Phòng Hành chính 

nhân sự
02256 522 225

V KCN Vsip 2.266 519 8 20 35 456 8 20 35 456

1 Vsip
Công ty TNHH Hecom Việt 

Nam  

Sản xuất đệm, gối, ghế sofa, 

đồ nội thất  
30 37 2 0 30 5 2 0 30 5 15-18 9-12 8-9 7-8 16-20 10-11 9-10 8-9

Nguyễn Bùi Thanh 

Quý

Phòng Hành chính 

nhân sự 
0944745166

2 Vsip
Công ty TNHH công nghệ đột 

dập Mochizuki Việt Nam

Sản xuất linh kiện, phụ kiện ô 

tô
4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 8

Nguyễn Thị Thanh 

Nga
Hành chính - Nhân sự 0225.3.869918

3 Vsip
Công ty TNHH Jasan Việt 

Nam

Sản xuất và xuất khẩu tất cao 

cấp
1.932 215 5 5 5 200 5 5 5 200

Theo thỏa 

thuận 

Theo thỏa 

thuận 

Theo thỏa 

thuận 

Theo thỏa 

thuận 

Theo thỏa 

thuận 

Theo thỏa 

thuận 

Theo thỏa 

thuận 

Theo thỏa 

thuận 
Trần Thị Thanh Hành chính nhân sự 02252222279

4 Vsip

Công ty TNHH công nghệ 

máy văn phòng Kyocera Việt 

Nam

Sản xuất máy in 300 266 1 15 0 250 1 15 0 250 20 15 9 10 30 15 10 10 Đỗ Hồng Ngọc
Phòng phát triển 

nhân lực
0944953758

Tổng KCN, KKT 3.706 1.860 861 55 106 838 419 63 91 1.287

CHI TIẾT NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ

(Đợt 1 tháng 6/2023)

Stt Khu công nghiệp Tên doanh nghiệp 
Ngành nghề sản xuất, 

kinh doanh

Tổng số 

lao động 

công ty đã 

tuyển dụng 

từ ngày 

27/01/2023 

đến nay

Tổng số 

lao động 

công ty 

muốn 

tuyển 

dụng 

thêm 

(tính đến 

nay)

Số lao động công ty muốn tuyển dụng thêm 

chia theo vị trí việc làm

Số lao động công ty muốn tuyển dụng thêm 

chia theo trình độ

Mức lương chia theo vị trí 

(đơn vị tính: Triệu đồng) 

Tổng thu nhập chia theo vị trí

 (đơn vị tính: Triệu đồng) 

Họ tên người phụ 

trách tuyển dụng, 

đào tạo của Công ty 

Phòng/Ban/Đơn vị 

phụ trách tuyển 

dụng, đào tạo của 

Công ty 

Số điện thoại liên hệ của 

người phụ trách tuyển 

dụng, đào tạo 


